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1 Ban Giải phóng mặt bằng 24 0 3 19 2 0 0 13 15 0 0 10 1

2 Ban Quản lý dự án giao thông 24 0 2 15 0 7 1 13 21 0 0 11 2

3 Văn phòng UBND tỉnh 13 0 2 10 1 0 0 5 8 1 0 3 2

4 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 33 0 2 27 2 2 0 6 21 0 0 4 1

5 Sở Công Thương 13 0 0 13 0 0 0 3 0 0 0 3 2

6 Sở Du lịch 4 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 2 1

7 Sở Khoa học và Công nghệ 13 0 2 11 0 0 0 8 10 0 0 6 1

8 Sở Kế hoạch và Đầu tư 12 0 2 9 1 0 0 5 9 0 0 3 1

9 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 47 0 4 26 17 0 0 16 39 0 0 12 5

10 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 130 0 3 113 9 5 0 3 144 9 5 0 3

Phụ lục I.b
BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH HIỆN CÓ

SỐ LƯỢNG CHỨC DANH ỨNG VỚI CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP DỰ THI CÒN THIẾU THEO YÊU CẦU CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM

VÀ ĐỀ XUẤT CHỈ TIÊU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2022

(Kèm theo Đề án số          /ĐA-UBND ngày         /       /2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)
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11 Sở Tài nguyên và Môi trường 80 0 3 69 8 0 0 20 75 5 0 17 5

12 Sở Thông tin và Truyền thông 15 0 0 15 0 0 0 5 0 0 0 5 2

13 Sở Tư pháp 33 0 0 32 1 0 0 9 18 0 0 9 1

14 Sở Văn hóa và Thể thao 21 0 2 17 2 0 0 10 15 2 0 8 2

15 Sở Xây dựng 9 0 1 8 0 0 0 5 4 0 0 4 3

16 Sở Y tế 86 0 9 60 5 12 1 12 62 2 12 3 2

17 UBND thành phố Quy Nhơn 165 0 3 151 11 0 0 20 143 0 0 17 1

18 UBND huyện An Lão 64 0 0 31 33 0 0 13 45 5 0 13 2

19 UBND huyện Hoài Ân 42 0 1 38 3 0 0 12 40 0 0 11 1

20 UBND huyện Phù Mỹ 16 0 1 11 4 0 0 2 10 4 0 1 1

21 UBND huyện Vân Canh 28 0 0 23 2 3 0 10 22 2 3 10 1

TỔNG CỘNG 872 0 40 702 101 29 2 192 701 30 20 152 40
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